
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC5815 Hồ Nguyễn Huyền Anh 03/09/2004 Lâm Đồng 10,0 9,5 9,5 10,0 9,67 Đạt

2 BKNC5816 Nguyễn Hoàng Anh 17/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 8,67 9,5 9,0 10,0 9,5 Đạt

3 BKNC5817 Huỳnh Quốc Bảo 28/08/2003 Khánh Hòa 6,0 10,0 9,0 5,0 8,0 Đạt

4 BKNC5818 Hứa Thị Bích Đào 22/04/2003 Đồng Nai 8,33 9,0 9,0 6,0 8,0 Đạt

5 BKNC5819 Lê Thị Dung 15/08/1992 Nam Định 8,33 8,0 9,5 8,0 8,5 Đạt

6 BKNC5820 Nguyễn Trường Duy 17/12/2003 Bạc Liêu 9,67 7,0 9,0 8,5 8,17 Đạt

7 BKNC5821 Bùi Thị Ngọc Hà 08/05/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 9,0 9,0 9,0 8,0 8,67 Đạt

8 BKNC5822 Lê Thị Phượng Hoàn 20/09/2003 Long An 5,67 1,0 5,0 4,0 3,33 Không đạt

9 BKNC5823 Nguyễn Thế Học 20/11/2004 Đồng Nai 5,33 8,0 8,0 1,0 5,67 Không đạt

10 BKNC5824 Lê Thị Hồng Khanh 15/06/2001 Bến Tre 6,33 4,0 5,0 6,0 5,0 Không đạt

11 BKNC5825 Phạm Thị Trà My 04/07/2004 Long An 9,67 9,0 6,0 7,0 7,33 Đạt

12 BKNC5826 Đoàn Hà Kim Mỹ 09/10/2001 Bến Tre 9,33 9,5 9,0 7,5 8,67 Đạt

13 BKNC5827 Đỗ Thị Ánh Nhi 10/02/2004 Bình Dương 7,67 6,0 8,5 5,0 6,5 Đạt

14 BKNC5828 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 14/03/2002 Bạc Liêu 9,0 9,0 9,0 5,0 7,67 Đạt

15 BKNC5829 Triệu Trung Ninh 01/01/2004 Bình Phước 9,0 9,0 10,0 9,5 9,5 Đạt

16 BKNC5830 Lê Chí Phú 16/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 8,0 9,5 9,0 5,0 7,83 Đạt

17 BKNC5831 Nguyễn Thị Quyên 27/05/2003 Bình Thuận 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 Đạt

18 BKNC5832 Nguyễn Trúc Quỳnh 23/04/2000 Vĩnh Long 9,0 9,0 7,5 7,0 7,83 Đạt

19 BKNC5833 Nguyễn Thị Hoài Thơ 06/12/2004 Tây Ninh 8,33 9,0 9,0 8,0 8,67 Đạt

20 BKNC5834 Hồ Thị Thúy Trâm 26/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 10,0 9,5 10,0 10,0 9,83 Đạt

21 BKNC5835 Bùi Thị Kiều Trang 12/02/2004 Gia Lai 9,33 9,5 9,5 9,0 9,33 Đạt

22 BKNC5836 Ninh Thu Trang 15/09/2003 Thái Bình 10,0 9,0 8,0 8,0 8,33 Đạt

23 BKNC5837 Trần Dương Thanh Trúc 13/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10,0 9,0 8,5 8,5 8,67 Đạt

24 BKNC5838 Nguyễn Hoàng Tú 02/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 4,33 2,5 5,0 6,0 4,5 Không đạt

25 BKNC5839 Nguyễn Ngọc Tứ 17/05/2003 Bình Định 9,0 8,0 9,0 9,0 8,67 Đạt

26 BKNC5840 Nguyễn Bá Tước 19/01/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 8,33 9,0 9,0 9,0 9,0 Đạt

27 BKNC5841 Hoàng Văn Tuyền 07/01/2003 Đồng Nai 8,0 8,5 9,0 7,0 8,17 Đạt

28 BKNC5842 Trần Tố Uyên 20/12/2003 Lâm Đồng 7,67 6,0 7,0 6,0 6,33 Đạt

29 BKNC5843 Chung Hạo Văn 19/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 6,0 7,0 5,0 5,0 5,67 Đạt

30 BKNC5844 Lê Võ Minh Việt 12/02/2003 Tiền Giang 5,33 6,0 6,0 6,0 6,0 Đạt

31 BKNC5845 Đặng Khả Vy 27/02/2003 Trà Vinh 7,0 7,0 5,0 7,0 6,33 Đạt
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32 BKNC5846 Trần Thị Hà Vy 17/07/2003 Kiên Giang 7,33 6,0 6,0 8,0 6,67 Đạt

33 BKNC5847 Nguyễn Thị Nhật Ý 30/04/2004 Đà Nẵng 7,33 7,0 8,0 5,0 6,67 Đạt

34 BKNC5848 Trần Thị Như Ý 05/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 6,0 9,5 10,0 7,0 8,83 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 34 30

Số lượng hiện diện: 34
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